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=


Số 365+366
Ngày 27 tháng 12 năm 2024
MỤC LỤC


	
	
	Trang

	VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 



	24-12-2024 
	Quyết định số 6625/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

	2

	25-12-2024
	Quyết định số 6646/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộcthẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

	5

	26-12-2024
	Quyết định số 6671/QĐ-UBND về việc công bốDanh mục thủ tục hành chính mới ban hànhvà bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý giá, quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính và UBNDthành phố Hà Nội.


	79

	26-12-2024
	Quyết định số 6672/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về hội; quỹ xã hội, quỹ từ thiện; công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

	85

	27-12-2024 
	Quyết định số 6678/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.
	118


VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 6625/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22/10/2024 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3056/QĐ-BCT ngày 18/11/2024 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực điện lực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 5854/TTr-SCT ngày 27/11/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Minh Hải
PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC 
ĐIỆN LỰC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6625 /QĐ-UBND ngày
 24  tháng
 12 năm 2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)
	STT
	Tên thủ tục             hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Cách thức               thực hiện
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
(nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	1
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia
	10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
	Lựa chọn một trong các cách thức:
· Gửi trực tiếp;
· Gửi qua hệ thống bưu chính;
· Nộp trực tuyến trên Cổng
 Dịch
 vụ công quốc gia.
	Sở Công Thương
Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Công Thương, số 331 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Không
	· Nghị định số 135/2024/NĐ-CP
ngày 22/10/2024 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;

· Quyết định số 3056/QĐ-BCT
ngày 18/11/2024 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực điện lực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

	2
	Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối
với hệ thống điện quốc gia
	10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
	Lựa chọn một trong các cách thức:
· Gửi trực tiếp;
· Gửi qua hệ thống bưu chính;
· Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
	Sở Công Thương
Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Công Thương, số 331 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Không
	

	3
	Thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia
	Không quy định.
	Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
	Sở Công Thương
Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Công Thương, số 331 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Không
	


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 6646/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Hà Nội, ngày 25  tháng 12  năm 2024


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;


Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013, số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT ngày 25/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND Thành phố về việc phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 6680/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND Thành phố về việc thực hiện phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND Thành phố về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị,quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND Thành phố về việc ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong Khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 về việc phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung và thay thế việc ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố

Căn cứ Quyết định 5209/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND Thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tại Tờ trình 2491/TTr-BQL ngày 23/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 50 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Minh Hải
Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ XUẤT HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6646/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12  năm 2024
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

	STT
	Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết (Ngày làm việc)
	Địa điểm thực hiện
	Các  thức thực hiện
	Phí lệ phí (nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	I
	LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (Dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32)
	27 ngày làm việckể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất         Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận  Hà Đông, 
Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Dịch vụ bưu chính.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch; 

- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT ngày 25/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

	2
	Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/ NĐ- CP
	20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT ngày 25/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

	3
	Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thực hiện tại khu kinh tế quy định tại khoản 4 Điều 30 của Nghị định số 31/2021/NĐ- CP
	20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Dịch vụ bưu chính.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;

- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT ngày 25/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

	4
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công TP Hà Nội hoặc fdi.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ- CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT ngày 25/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

	5
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	27 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Dịch vụ bưu chính.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;

- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT ngày 25/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

	6
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý
	20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Dịch vụ bưu chính.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất HàNội.

- Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT ngày 25/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

	7
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý
	02 ngày làm việc đối với thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư; 06 ngày làm việc đối với thay đổi các nội dung khác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
-Dịch vụ bưu chính.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

-Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
-Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT ngày 25/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

	8
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư
	- 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định đối với thẩm quyền của BQLKCN&CX; 
- 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định: 20 ngày BQLKCN&CX tổ chức thẩm định; UBND TP xem xét, phê duyệt: 07 ngày.


	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, 
Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Dịch vụ bưu chính.
- Dịch vụ công trực tuyến triển khai theo lộ trình.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;
Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

	9
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm
	- 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thẩm quyền của BQLKCN&CX; 
-27 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định: 20 ngày BQLKCN&CX tổ chức thẩm định; UBND TP xem xét, phê duyệt: 07 ngày.
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Dịch vụ bưu chính.
-Dịch vụ công trực tuyến triển khai theo lộ trình.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

	10
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý
	-20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định đối với thẩm quyền của BQLKCN&CX; 
-27 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định: BQLKCN&CX tổ chức thẩm định: 20 ngày; UBND TP xem xét, phê duyệt: 07 ngày.
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội
	-Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
-Dịch vụ bưu chính.
-Dịch vụ công trực tuyến triển khai theo lộ trình.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất HàNội.

	11
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án đầu thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý
	- 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định đối với thẩm quyền của BQLKCN&CX; 
- 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định: 20 ngày BQLKCN&CX tổ chức thẩm định; UBND TP xem xét, phê duyệt: 07 ngày.
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Dịch vụ bưu chính.
- Dịch vụ công trực tuyến triển khai theo lộ trình.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất HàNội;
- Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT ngày 25/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

	12
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án đầu thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý
	- 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định đối với thẩm quyền của BQLKCN&CX; 
- 27 ngày làm việc: 20 ngày BQLKCN&CX tổ chức thẩm định; UBND TP xem xét, phê duyệt: 07 ngày.
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Dịch vụ bưu chính.
- Dịch vụ công trực tuyến triển khai theo lộ trình.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

	13
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án đầu thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý
	-20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định đối với thẩm quyền của BQLKCN&CX; 
-27 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định: 20 ngày BQLKCN&CX tổ chức thẩm định; UBND TP xem xét, phê duyệt: 07 ngày.
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Dịch vụ bưu chính.
- Dịch vụ công trực tuyến triển khai theo lộ trình.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

	14
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/ NĐ- CP)
	- 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định đối với thẩm quyền của BQLKCN&CX; 
-09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định : BQLKCN&CX tổ chức thẩm định : 04 ngày; UBND TP xem xét, phê duyệt: 05 ngày.
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
-Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công hoặc Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ fdi.gov.vn.
- Dịch vụ bưu chính.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
-Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất HàNội;
- Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT ngày 25/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

	15
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/ NĐ- CP)
	3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công hoặc Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ fdi.gov.vn.
- Dịch vụ bưu chính.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT ngày 25/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

	16
	Thủ tục điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
	-05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định đối với thẩm quyền chấp thuận của BQLKCN&CX; 
-15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định đối với thẩm quyền chấp thuận của UBNDTP.
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
-Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công hoặc Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ fdi.gov.vn.
- Dịch vụ bưu chính.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

-Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

	17
	Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư
	3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công hoặc Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ fdi.gov.vn.
- Dịch vụ bưu chính.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT ngày 25/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

	18
	Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
	7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,
 Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công hoặc Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ fdi.gov.vn.
- Dịch vụ bưu chính.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

	19
	Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	- 2.5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định đối với trường hợp cấp lại Giấy CNĐT.
- 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định đối với trường hợp hiệu đính Giấy CNĐT.
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công hoặc Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ fdi.gov.vn.
- Dịch vụ bưu chính.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;

- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

	20
	Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công hoặc Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ fdi.gov.vn.
- Dịch vụ bưu chính.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

	21
	Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài
	12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công hoặc Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ fdi.gov.vn.
- Dịch vụ bưu chính.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT ngày 25/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

	22
	Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,
 Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công hoặc Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ fdi.gov.vn.
- Dịch vụ bưu chính.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
-Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT ngày 25/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

	23
	Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,
 Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
-Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công hoặc Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ fdi.gov.vn.
-Dịch vụ bưu chính.
	Không
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

-Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
-Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

	II
	LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG
	
	
	
	
	

	24
	Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	-03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định ; 
- 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định trong trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành (bao gồm thời gian lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành)
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,
 Hà Nội
	-Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính.
	3.000.000 VNĐ
	- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại ngày 14/6/2005 về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Quyết định số 3500/QĐ-BCT ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2020.

	25
	Điều chỉnh Giấy phép điều chỉnh Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong các khu công nghiệp Hà Nội
	- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định 
- 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định trong trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành (bao gồm thời gian lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành)
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, 
Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính.
	1.500.000 VNĐ
	- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại ngày 14/6/2005 về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Quyết định số 3500/QĐ-BCT ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2020.

	26
	Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính.
	1.500.000 VNĐ
	- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại ngày 14/6/2005 về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Quyết định số 3500/QĐ-BCT ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2020.

	27
	Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong các khu công nghiệp Hà Nội
	- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định 
- 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định trong trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành (bao gồm thời gian lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành)
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính.
	1.500.000 VNĐ
	- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại ngày 14/6/2005 về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Quyết định số 3500/QĐ-BCT ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2020.

	28
	Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong các khu công nghiệp Hà Nội
	3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
-Dịch vụ bưu chính.
	Không
	- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại ngày 14/6/2005 về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Quyết định số 3500/QĐ-BCT ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2020.

	III
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
	
	
	
	
	

	29
	Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp trong KCN
	06 ngày làm việc (08 giờ đối với hồ sơ trên mạng) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội.
Cổng thông tin điện tử:
http:// dvc.vieclamvietnam.gov.vn
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Không
	- Bộ luật Lao động năm 2019;
- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

- Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Văn bản ủy quyền ngày 01/02/2019 của UBND Thành phố.

- Văn bản ngày 30/06/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

	30
	Đăng ký kế hoạch đưa người lao động thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày
	5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, 
Hà Nội.
Cổng thông tin điện tử:
http:// dvc.vieclamvietnam.gov.vn
	-Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
-Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
-Dịch vụ bưu chính công ích
	Không
	- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng;

- Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
- Quyết định số 1632/QĐ-LĐTBXH ngày 06/11/2015 của Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước.

	V
	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG QUY HOẠCH - XÂY DỰNG
	
	
	
	
	

	31
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo / Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội.
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Theo quy định của pháp luật
	- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013; Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; 
- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023;

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng;
- Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội;Quyết định số 1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023 của Bộ Xây dựng;

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 và số 07/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố.
- Văn bản số 654/UBND-ĐT ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND Thành phố.

	32
	Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, 
Hà Nội.
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Theo quy định của pháp luật
	- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013; Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; 
- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023;

- Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018; Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023 của Bộ Xây dựng về công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023;
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 và số 07/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố;
- Văn bản số 654/UBND-ĐT ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND Thành phố.

	33
	Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,
 Hà Nội.
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Theo quy định của pháp luật
	- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013; Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14; Luật Đầu tư số61/2020/QH14; 
- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023;

- Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018; Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023 của Bộ Xây dựng về công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023;
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân số 06/2020/ NQ-HĐND ngày 7/7/2020 và số 07/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố;
- Văn bản số 654/UBND-ĐT ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND Thành phố.

	34
	Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.
	
	
	
	
	

	34.1
	Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi được tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ và theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH13 như sau:
	
	
	
	
	

	
	Dự án nhóm A
	25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, 
Hà Nội.
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Theo quy định của pháp luật
	- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013; Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; 
- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ

- Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính; Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023 của Bộ Xây dựng về công bố thủtục hành chính ban hành mới; thủ tục hànhchính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộcphạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
- Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội;

- Văn bản số 654/UBND-ĐT ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày22/11/2022 của UBND Thành phố Hà Nội; Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND Thành phố.

	
	Dự án nhóm B
	20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	
	
	
	

	
	Dự án nhóm C
	12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	
	
	
	

	34.2
	Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng được giao thẩm định/thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thuộc trách nhiệm của Người quyết định đầu tư, thời gian thẩm định kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ như sau:
	
	
	
	
	

	
	Dự án nhóm A
	30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, 
Hà Nội.
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Theo quy định của pháp luật
	- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013; Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; 
- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ

- Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính; Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng;
- Quyết định số 1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023 của Bộ Xây dựng về công bố thủtục hành chính ban hành mới; thủ tục hànhchính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộcphạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND thành phố Hà Nội;

- Văn bản số 654/UBND-ĐT ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày22/11/2022 của UBND Thành phố Hà Nội; Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND Thành phố.

	
	Dự án nhóm B
	25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	
	
	
	

	
	Dự án nhóm C
	17 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	
	
	
	

	35
	Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.
	
	
	
	
	

	
	- Công trình cấp I và cấp đặc biệt
	30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, 
Hà Nội.
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Theo quy định của pháp luật
	Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013; Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; 
- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ;
- Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính; Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng;
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND thành phố Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý;
- Văn bản số 654/UBND-ĐT ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Quyết định số 1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023 của Bộ Xây dựng về công bố thủtục hành chính ban hành mới; thủ tục hànhchính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộcphạm vi chức năng quản lý nhà nước của BộXây dựng;
- Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND Thành phố;Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày22/11/2022 của UBND.

	
	- Công trình cấp II và cấp III
	25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	
	
	
	

	
	- Công trình còn lại
	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	
	
	
	

	36
	Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
	3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,
 Hà Nội.
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Theo quy định của pháp luật
	- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013; Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; 
- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023;

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng;
- Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội;Quyết định số 1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023 của Bộ Xây dựng;
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 và số 07/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố;
- Văn bản số 654/UBND-ĐT ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND Thành phố.

	37
	Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
	3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội.
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	
	- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013; Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; 
- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023;

- Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018; Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023 của Bộ Xây dựng về công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 và số 07/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố.
- Văn bản số 654/UBND-ĐT ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND Thành phố.

	38
	Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành).
	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, 
Hà Nội.

(Đối với công trình theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quyết định số 33/2021/ QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố)
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	
	- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013; Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; 
- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023.

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021; Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng ;

- Quyết định số 707/QĐ-BXD ngày 07/4/2023 của Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố; Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND thành phố Hà Nội;
- Văn bản số 654/UBND-ĐT ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

	39
	Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh
	18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,
 Hà Nội.


	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị và các quy định hiện hành khác có liên quan
	- Luật Thủ đô số 25/2012/QH13;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian ngầm đô thị; số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ;

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Các Thông tư: Số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn; số 06/2013/TTBXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng; số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị và các thông tư hướng dẫn chuyên ngành có liên quan khác.
- Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
- Quyết định số 37/2017/QĐ -UBND ngày 21/11/2017 Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023, Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; Quyết định số 5209/2023/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND thành phố Hà Nội.

	40
	Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh
	23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, 
Hà Nội.


	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị và các quy định hiện hành khác có liên quan
	- Luật Thủ đô số 25/2012/QH13;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

- Nghị định: số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian ngầm đô thị; số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ;

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Các Thông tư: Số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn; số 06/2013/TTBXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng; số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị và các thông tư hướng dẫn chuyên ngành có liên quan khác.
- Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Quyết định số 37/2017/QĐ -UBND ngày 21/11/2017, Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023, Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; Quyết định số 5209/2023/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND thành phố Hà Nội.

	41
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo / Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,
 Hà Nội.


	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Thu theo quy định
	- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021; Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023;

- Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018; Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023 của Bộ Xây dựng về công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 và số 07/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố.

- Quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 17/9/2021; Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023; Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 21/6/2024;
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	42
	Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: tối đa 38,5 ngày, cụ thể như sau:

- Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:Tối đa 18,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Thời hạn phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM: tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Lưu ý: Thời gian Chủ dự án đầu tư chỉnh sửa, bổ sung báo cáo ĐTM theo yêu cầu của cơ quan thẩm định và thời gian xem xét, ra quyết định phê duyệt không tính vào thời hạn thẩm định.
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội.
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022
	- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố
- Các Quyết định số: 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022, 6680/QĐ-UBND ngày 29/12/2023, 633/QĐ-UBND ngày 31/01/2024, số 5209/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND thành phố Hà Nội.

	43
	Cấp giấy phép môi trường
	Trường hợp 1.
Tối đa 11,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đố ivới các trường hợp sau đây:

a) Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;

b) Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
Trường hợp 2. Đối với các trường hợp còn lại: Tối đa 22 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Lưu ý: Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tínhvào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép.
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, 
Hà Nội.
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 02/2022/NQ- HĐND ngày 06/7/2022
	- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;
- Nghị định số 08/2022/NĐ- CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 87/QĐ- BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 2787/QĐ- BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Các Quyết định số: 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022, 6680/QĐ-UBND ngày 29/12/2023, 633/QĐ-UBND ngày 31/01/2024; 5209/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND thành phố Hà Nội.

	44
	Cấp đổi giấy phép môi trường
	Tối đa 6,5 ngàykể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Lưu ý: Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tínhvào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép.
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,
 Hà Nội.
	- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Không
	- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ- CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 87/QĐ- BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 2787/QĐ- BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Các Quyết định số: 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022, 6680/QĐ-UBND ngày 29/12/2023, 633/QĐ-UBND ngày 31/01/2024, 5209/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND thành phố Hà Nội.

	45
	Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường
	Tối đa 9,5 ngàykể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Lưu ý: Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép.
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, 
Hà Nội.
	- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 02/2022/NQ- HĐND ngày 06/7/2022
	- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;
- Nghị định số 08/2022/NĐ- CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 87/QĐ- BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 2787/QĐ- BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Các Quyết định số: 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022, 6680/QĐ-UBND ngày 29/12/2023, 633/QĐ-UBND ngày 31/01/2024, 5209/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND thành phố Hà Nội.

	46
	Cấp lại giấy phép môi trường
	- Trường hợp 1: Tối đa 14,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp:

+ Giấy phép hết hạn.

+ Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư.

- Trường hợp 2: Tối đa 19,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp:

+ Dự án đầu tư, cơ sở tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ sản xuất (trừ trường hợp dự án đầu tư thay đổi thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường)

+ Dự án đầu tư, cơ sở có thay đổi tăng số lượng nguồn phát sinh nước thải, bụi, khí thải làm phát sinh các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; phát sinh thêm thông số ô nhiễm mới vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; tăng lưu lượng nước thải, bụi, khí thải làm gia tăng hàm lượng các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; tăng mức độ ô nhiễm tiếng ồn, độ rung; thay đổi nguồn tiếp nhận nước thải và phương thức xả thải vào nguồn nước có yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt hơn.
- Trường hợp 3: Tối đa 11 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với Trường hợp 2 thuộc các trường hợp sau đây:

+ Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;

+ Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022).

Lưu ý: Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tínhvào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép.
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 02/2022/NQ- HĐND ngày 06/7/2022
	- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;
- Nghị định số 08/2022/NĐ- CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 87/QĐ- BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 2787/QĐ- BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Các Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022, 6680/QĐ-UBND ngày 29/12/2023, 633/QĐ-UBND ngày 31/01/2024, 5209/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND thành phố Hà Nội.
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	Cấp giấy phép môi trường
	Trường hợp 1. 
Tối đa là 11,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với các trường hợp sau đây:

a) Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;

b) Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Trường hợp 2. Đối với các trường hợp còn lại: Tối đa là 21,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Lưu ý: Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tínhvào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép.
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội.
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 02/2022/NQ- HĐND ngày 06/7/2022
	- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;
- Nghị định số 08/2022/NĐ- CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 87/QĐ- BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 2787/QĐ- BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố;

- Các Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022, 6680/QĐ-UBND ngày 29/12/2023, 5209/QĐ-UBND ngày 04/10/2024;
- Các Quyết định của UBND các quận/huyện về việc ủy quyền giải quyết TTHC về lĩnh vực môi trường trong Khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND quận/huyện.
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	Cấp đổi giấy phép môi trường
	Tối đa 6,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Lưu ý: Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép.
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.
	- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Không
	- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ- CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 87/QĐ- BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 2787/QĐ- BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố;

- Các Quyết định số: 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022, 6680/QĐ-UBND ngày 29/12/2023, 5209/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 .

- Các Quyết định của UBND các quận/huyện về việc ủy quyền giải quyết TTHC về lĩnh vực môi trường trong Khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND quận/huyện.

	49
	Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường
	Tối đa 9,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Lưu ý: Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tínhvào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan
 cấp phép.
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Địa chỉ: số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,  Hà Nội.
	- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 02/2022/NQ- HĐND ngày 06/7/2022
	- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;
- Nghị định số 08/2022/NĐ- CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 87/QĐ- BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 2787/QĐ- BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022của Hội đồng nhân dân Thành phố;

- Các Quyết định số: 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022, 6680/QĐ-UBND ngày 29/12/2023, 5209/QĐ-UBND ngày 04/10/2024;
- Các Quyết định của UBND các quận/huyện về việc ủy quyền giải quyết TTHC về lĩnh vực môi trường trong Khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND quận/huyện.

	50
	Cấp lại giấy phép môi trường
	- Trường hợp 1: Tối đa 14,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp điểm a và điểm c tại Mục 2. Phạm vi;

- Trường hợp 2: Tối đa 19,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp theo điểm b và điểm d tại Mục 2.  

       Phạm vi,

- Trường hợp 3:
Tối đa 11 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với Trường hợp 2 thuộc các trường hợp sau đây:
+ Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;

+ Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022).

Lưu ý: Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tínhvào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép.
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: Số 04 Vũ Trọng Khánh, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông,
 Hà Nội.
	- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 02/2022/NQ- HĐND ngày 06/7/2022
	- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;
- Nghị định số 08/2022/NĐ- CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 87/QĐ- BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 2787/QĐ- BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố;

- Các Quyết định số: 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022, 6680/QĐ-UBND ngày 29/12/2023, 5209/QĐ-UBND ngày 04/10/2024;
- Các Quyết định của UBND các quận/huyện về việc ủy quyền giải quyết TTHC về lĩnh vực môi trường trong Khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND quận/huyện.


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	 Số: 6671/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý giá, quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Tài chính và UBND thành phố Hà Nội


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;


Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 108/2024/NĐ-CP ngày 23/8/2024 của Chính phủ về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1917/QĐ-BTC ngày 12/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2292/QĐ-BTC ngày 26/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5318/TTr-STC ngày 30/8/2024 và Tờ trình số 6364/TTr-STC ngày 11/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ 04 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý củaSở Tài chính thành phố Hà Nội; Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBND thành phố Hà Nội.

(chi tiết tại phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý giá tại: số thứ tự 1, 2, 3 mục I phần A và số thứ tự 1 mục I phần B tại Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội; số thứ tự 2, 3 phần A và số thứ tự 1 phần B tại Quyết định số 4148/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội; số thứ tự 1 phần I tại Quyết định số 5788/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình, lựa chọn cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Hà Nội năm 2023.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, cơ quan tương đương sở thuộc Thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Minh Hải
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNHLĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH VÀ UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 6671/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch UBND Thành phố)

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phi (nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	I. Lĩnh vực Quản lý giá

	1
	Hiệp thương giá
	- Thời hạn rà soát văn bản đề nghị hiệp thương giá: tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hiệp thương giá (tính theo dấu công văn đến hoặc qua dịch vụ công trực tuyến)

- Thời hạn để các bên bổ sung thông tin nếu văn bản đề nghị hiệp thương giá không đúng quy định: tối đa 15 ngày làm việc (tính theo dấu công văn đến hoặc qua dịch vụ công trực tuyến);
- Thời hạn tổ chức hiệp thương giá: tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hiệp thương giá đủ điều kiện theo quy định (tính theo dấu công văn đến hoặc qua dịch vụ công trực tuyến).
	- Sở quản lý ngành, lĩnh vực đối với hàng hóa, dịch vụ
- Gửi trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến (dichvucong.hanoi.gov.vn) hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Sở quản lý ngành, lĩnh vực đối với hàng hóa, dịch vụ.

	- Phí, lệ phí: Không có

- Chi phí thuê đơn vị tư vấn xác định mức giá hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp bên mua và bên bán không thỏa thuận được mức giá tại hội nghị hiệp thương giá và tiếp tục đề nghị Cơ quan hiệp thương giá (Sở quản lý ngành, lĩnh vực) xác định mức giá để hai bên thực hiện.
	- Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023;

- Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá

	2
	Điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân
	- Thời hạn thẩm định phương án giá: Tối đa là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bảo đảm điều kiện để thẩm định phương án giá. Trường hợp phức tạp, thời gian tối đa để thẩm định được tính bổ sung tối đa 30 ngày.
- Thời hạn trả lời nếu kiến nghị điều chỉnh giá không hợp lý: trong tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Thời hạn trình và ban hành văn bản định giá: 

+ Trường hợp hàng hóa, dịch vụ do một cấp định giá: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản định giá trong tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do cơ quan thẩm định phương án giá trình.

+ Trường hợp hàng hóa, dịch vụ do hai cấp định giá: Cơ quan có thẩm quyền định khung giá hoặc giá tối đa hoặc giá tối thiểu ban hành văn bản định khung giá hoặc giá tối đa hoặc giá tối thiểu trong tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền định giá cụ thể gửi. Sau khi có khung giá hoặc giá tối đa hoặc giá tối thiểu, cơ quan thẩm định phương án giá rà soát, trình cơ quan có thẩm quyền định giá cụ thể ban hành văn bản định giá cụ thể trong tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do cơ quan thẩm định phương án giá trình.
	- UBND Thành phố (Các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc Thành phố thực hiện thẩm định phương án giátheo ngành, lĩnh vực được giao theo nguyên tắc phân công quy định tại Điều 10 của Nghị định số 85/2024/NĐ-CP)

- Gửi trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến (dichvucong.hanoi.gov.vn) hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Sở quản lý ngành, lĩnh vực đối với hàng hóa, dịch vụ.
	Không có
	- Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023;

- Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá.

	II. Lĩnh vực Quản lý công sản

	1
	Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch quản lý, khai thác nhà, đất
	Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ Kế hoạch quản lý, khai thác nhà, đất hàng năm hoặc Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung, Sở Tài chính phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính về bộ phận một cửa của Sở Tài chính số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công của Sở Tài chính trong trường hợp đã có chữ ký số.
	Không có
	- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số:15/2017/QH14 ngày 21/6/2017

- Nghị định số 108/2024/NĐ-CP ngày 23/8/2024 của Chính phủ


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6671 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 14 năm 2024
của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

	STT
	Mã số hồ sơ TTHC trên CSDLQG
	Tên thủ tục          hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	A
	
	Thủ tục hành chính cấp Thành phố
	- Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023;

- Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá
	
	

	1
	2.002217.000.00.00.H26
	Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh
	
	Quản lý giá
	Sở Tài chính

	2
	1.006844
	Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
	
	Quản lý giá
	Sở Tài chính

	3
	1.006241
	Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính
	
	Quản lý giá
	Sở Tài chính

	B
	
	Thủ tục hành chính cấp huyện
	
	
	

	1
	
	Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp huyện
	
	Quản lý giá
	UBND quận, huyện, thị xã


	ỦY BAN NHÂN DÂN

 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 6672/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  26  tháng 12  năm 2024


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước

về hội; quỹ xã hội, quỹ từ thiện; công chức, viên chức thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 07/8/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 07/8/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lượng đầu vào công chức; 

Căn cứ Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 06/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức quy định tại Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lượng đầu vào công chức;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tại Tờ trình
số 4171/TTr-SNV ngày 13/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này Danh mục 32 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về hội; quỹ xã hội, quỹ từ thiện; công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 

Bãi bỏ 35 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về hội; quỹ xã hội, quỹ từ thiện; công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính sau hết hiệu lực: 

Thủ tục từ số 01 đến số 08 mục V phần A; từ số 01 đến số 09 mục VI phần A; số 01 mục II phần B Phụ lục kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Chính quyền địa phương; Công chức, viên chức; tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Tổ chức phi chính phủ; Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Thủ tục từ số 07 đến số 09 mục III phần; từ số 01 đến số 05 mục I phần C; từ số 6 đến số 14 mục II phần C Phụ lục kèm theo Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Sự nghiệp công lập; Tổ chức phi chính phủ; Quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Thủ tục số 07, 08, 09 Mục III Phần B Phụ lục kèm theo Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Sự nghiệp công lập; Tổ chức phi chính phủ; Quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Điều 3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Minh Hải
Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI; QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN; CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 6672/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12  năm 2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)


A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CÔNG BỐ LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI; QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN; CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ VÀ CÁC SỞ CHUYÊN NGÀNH (18TTHC).

	TT
	Tên thủ tục
	Thời hạn

giải quyết
	Địa điểm

thực hiện
	Cách thức

thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	I
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI (08 TTHC)

	1
	Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội
	30 ngày làm việc kể từ ngày Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt độngnhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp 
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động
	- Gửi trực tiếp;

- Gửi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND Thành phố ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của Hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	2
	Thủ tục thành lập hội
	60 ngày làm việc kể từ ngày Sở Nội vụ nhận đầy đủ và hợp pháp theo quy định tại Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.
Địa chỉ: 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	- Gửi trực tiếp;

- Gửi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	3
	Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội thành lập, đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
	45 ngày làm việc (đối với đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường);15 ngày làm việc (đối với đại hội thành lập) kể từ ngày Ủy ban nhân dân Thành phố (Sở Nội vụ) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp theo quy định tại Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.
Địa chỉ: 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	- Gửi trực tiếp;

- Gửi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội;
- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND Thành phố ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của Hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	4
	Thủ tục thông báo kết quả đại hội và phê duyệt đổi tên hội, phê duyệt điều lệ hội
	60 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân Thành phố (Sở Nội vụ) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp theo quy định tại Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	- Gửi trực tiếp;

- Gửi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội;
- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	5
	Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
	60 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân Thành phố(Sở Nội vụ) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháptheo quy định tại Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.
Địa chỉ: 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	- Gửi trực tiếp;

- Gửi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	6
	Thủ tục hội tự giải thể
	45 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân Thành phố(Sở Nội vụ) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháptheo quy định tại Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.
Địa chỉ: 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	- Gửi trực tiếp;

- Gửi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	7
	Thủ tục cho phép hội đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện
	30 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân Thành phố(Sở Nội vụ) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháptheo quy định tại Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.
Địa chỉ: 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	- Gửi trực tiếp;

- Gửi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội;
- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	8
	Thủ tục cho phép hội hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn
	30 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân Thành phố(Sở Nội vụ) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháptheo quy định tại Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.
Địa chỉ: 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	- Gửi trực tiếp;

- Gửi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội;
- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	II
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN (07 TTHC)

	1
	Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
	60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ.


	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.
Địa chỉ: 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội


	- Gửi trực tiếp;

- Gửi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội;
- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

	2
	Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
	- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ về việc công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội


	- Gửi trực tiếp;

- Gửi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội;
- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

	3


	Thủ tục công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ; đổi tên quỹ
	- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ; 

- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ về việc đổi tên quỹ.


	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	- Gửi trực tiếp;

- Gửi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội;
- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

	4
	Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
	60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đơn hợp lệ.


	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	- Gửi trực tiếp;

- Gửi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội;
- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

	5
	Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
	60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc cho phép quỹ hoạt động trở lại.


	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	- Gửi trực tiếp;

- Gửi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội;
- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

	6
	Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ
	- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ về việc cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.
- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc cho phép mở rộng phạm vi hoạt động của quỹ.


	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
	- Gửi trực tiếp;

- Gửi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội;
- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

	7
	Thủ tục quỹ tự giải thể
	Sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải thể mà không có đơn khiếu nại.


	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	- Gửi trực tiếp;

- Gửi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội;
- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

	III
	LĨNH VỰC CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC (03TTHC)

	1
	Thủ tục thi tuyển công chức
	142 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Quyết định Số 785/QĐ-BNV ngày 06/11/2024 của Bộ Nội vụ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	- Gửi trực tiếp;

- Gửi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội;
- Theo Thông báo của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 
	- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lượng đầu vào công chức;

- Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 06/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức quy định tại Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lượng đầu vào công chức;

2- Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 132/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hà Nội.

	2
	Thủ tục xét tuyển công chức
	 67 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Quyết định Số 785/QĐ-BNV ngày 06/11/2024 của Bộ Nội vụ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	- Gửi trực tiếp;

- Gửi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội;
- Theo Thông báo của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 
	- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lượng đầu vào công chức;

- Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 06/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức quy định tại Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lượng đầu vào công chức;

- Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hà Nội.

	3
	Thủ tục tiếp nhận vào công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
	56 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Quyết định Số 785/QĐ-BNV ngày 06/11/2024 của Bộ Nội vụ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	- Gửi trực tiếp;

- Gửi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội;

- Theo Thông báo của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 
	- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lượng đầu vào công chức;

- Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 06/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức quy định tại Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lượng đầu vào công chức;

- Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hà Nội.


B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CÔNG BỐ LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI; QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN; CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN (14 TTHC).
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	I
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI (07 TTHC)

	1 
	Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội
	30 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp theo quy định tại Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


	- Gửi trực tiếp tại đơn vị, tổ chức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công;

- Gửi qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	2 
	Thủ tục thành lập hội
	60 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện (phòng Nội vụ) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp theo quy định tại Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.

	- Gửi trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (phòng Nội vụ);

- Gửi qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	3 
	Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội thành lập, đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
	45 ngày làm việc (đối với đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường); 15 ngày làm việc (đối với đại hội thành lập) kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp theo quy định tại Quyết định số 780/ QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


	- Gửi trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (phòng Nội vụ);

- Gửi qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	4 
	Thủ tục thông báo kết quả đại hội và phê duyệt đổi tên hội, phê duyệt điều lệ hội
	60 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp theo quy định tại Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


	- Gửi trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (phòng Nội vụ);

- Gửi qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	5 
	Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
	60 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp theo quy định tại Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


	- Gửi trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (phòng Nội vụ);

- Gửi qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	6 
	Thủ tục hội tự giải thể
	45 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp theo quy định tại Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


	- Gửi trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (phòng Nội vụ);

- Gửi qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	7 
	Thủ tục cho phép hội hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn
	30 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Nội vụ) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp theo quy định tại Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


	- Gửi trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (phòng Nội vụ);

- Gửi qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	II
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN ( 07 TTHC)

	1 
	Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
	60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ.


	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


	- Gửi trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (phòng Nội vụ);

- Gửi qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

	2 
	Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
	- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ về việc công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc công nhận thành  viên Hội đồng quản lý quỹ.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


	- Gửi trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (phòng Nội vụ);

- Gửi qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

	3 
	Thủ tục công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ; đổi tên quỹ
	- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ; 

- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ về việc đổi tên quỹ.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


	- Gửi trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (phòng Nội vụ);

- Gửi qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

	4 
	Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
	60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đơn hợp lệ.


	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


	- Gửi trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (phòng Nội vụ);

- Gửi qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

	5 
	Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
	60 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc cho phép quỹ hoạt động trở lại.


	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


	- Gửi trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (phòng Nội vụ);

- Gửi qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

	6 
	Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ
	- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ về việc cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.

- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc cho phép mở rộng phạm vi hoạt động của quỹ.


	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


	- Gửi trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (phòng Nội vụ);

- Gửi qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

	7 
	Thủ tục quỹ tự giải thể
	Sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải thể mà không có đơn khiếu nại.


	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


	- Gửi trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (phòng Nội vụ);

- Gửi qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.


C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	STT
	Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND Thành phố
	Tên thủ tục
	Tên VBQPPL quy định bãi bỏ

	1 
	Thủ tục số 1 mục V phần A Phụ lục kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 
	Công nhận ban vận động thành lập hội cấp tỉnh
	Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

	2 
	Thủ tục số 2 mục V phần A Phụ lục kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
	Thành lập hội cấp tỉnh
	Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

	3 
	Thủ tục số 3 mục V phần A Phụ lục kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 
	Phê duyệt điều lệ hội cấp tỉnh
	Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

	4 
	Thủ tục số 4 mục V phần A Phụ lục kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
	Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội cấp tỉnh
	Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

	5 
	Thủ tục số 5 mục V phần A Phụ lục kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
	Đổi tên hội cấp tỉnh
	Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

	6 
	Thủ tục số 6 mục V phần A Phụ lục kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
	Hội tự giải thể cấp tỉnh
	Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

	7 
	Thủ tục số 7 mục V phần A Phụ lục kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
	Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp tỉnh
	Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

	8 
	Thủ tục số 8 mục V phần A Phụ lục kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
	Cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh (chỉ áp dụng đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh)
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	Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP
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	Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 06/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức quy định tại Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
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	Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 06/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức quy định tại Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lượng đầu vào công chức

	35 
	Thủ tục số 09 Mục III Phần B Phụ lục kèm theo Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
	Tiếp nhận vào làm công chức
	Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 06/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức quy định tại Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lượng đầu vào công chức


	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 6678/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc ập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tụchành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 28/02/2024 của UBND Thành phố về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Rà soát, thống kê, xây dựng quy trình thủ tục hành chính liên thông năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 4320 /TTr-STPngày 17/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2.

1.  Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan triển khai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo quy định pháp luật tại Quyết định này.

2.  Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố kiểm tra, đôn đốc Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Minh Hải
Phụ lục

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 6678/QĐ-UBND ngày
 27 tháng
 12  năm 2024 
của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

I.  Lĩnh vực Công chứng: Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực: 23 (Trong đó: 20 TTHC thuộc thẩm quyền của cấp thành phố, 03 TTHC liên thông với Bộ Tư pháp), đề xuất đơn giản hóa, giảm số ngày trong quá trình giải quyết thực hiện TTHC, cụ thể:

1.  Thủ tục: Hợp nhất Văn phòng công chứng

·  Nội dung đơn giản hóa: Giảm từ 20 ngày thực hiện xuống còn 19 ngày.

·  Lý do: Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã thực hiện phương án đơn giản hoá TTHC thuộc thảm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Hà Nội tại Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội.

·  Lợi ích: Rút ngắn thời gian làm việc của công dân và công chức giải quyết khi thực hiện thủ tục hành chính.

2.  Thủ tục: Sáp nhập Văn phòng Công chứng

·  Nội dung đơn giản hóa: Giảm từ 20 ngày thực hiện xuống còn 19 ngày.

·  Lý do: Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã thực hiện phương án đơn giản hoá TTHC thuộc thảm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Hà Nội tại Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội.

·  Lợi ích: Rút ngắn thời gian làm việc của công dân và công chức giải quyết khi thực hiện thủ tục hành chính.

3.  Thủ tục: Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

·  Nội dung đơn giản hóa: Giảm từ 20 ngày thực hiện xuống còn 19 ngày.

·  Lý do: Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã thực hiện phương án đơn giản hoá TTHC thuộc thảm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Hà Nội tại Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội.

·  Lợi ích: Rút ngắn thời gian làm việc của công dân và công chức giải quyết khi thực hiện thủ tục hành chính.

4.  Thủ tục: Thành lập Hội công chứng viên

·  Nội dung đơn giản hóa: Giảm từ 45 ngày thực hiện xuống còn 40 ngày.

·  Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 24 Nghị định 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng là 45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Thủ tục được đơn giản hoá xuống còn 40 ngày căn cứ theo Quyết định số 6680/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện phương án uỷ quyền giải quyết TTHC theo Quyết định số 4610/QĐ- UBND ngày 22/11/2022 của UBND thành phố Hà Nội.

·  Lợi ích: Rút ngắn thời gian làm việc của công dân và công chức giải quyết khi thực hiện thủ tục hành chính.

II.  Lĩnh vực Thừa phát lại: Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực: 16 (Trong đó: 13 TTHC thuộc thẩm quyền của cấp thành phố, 03 TTHC liên thông với Bộ Tư pháp), đề xuất đơn giản hóa, giảm số ngày trong quá trình giải quyết thực hiện TTHC, cụ thể:

1.  Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

·  Nội dung đơn giản hóa: Giảm từ 10 ngày thực hiện xuống còn 09 ngày.

·  Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại là 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Thủ tục được đơn giản hoá xuống còn 09 ngày căn cứ theo Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung và thay thế việc uỷ quyền trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

·  Lợi ích: Rút ngắn thời gian làm việc của công dân và công chức giải quyết khi thực hiện thủ tục hành chính.

2.  Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

·  Nội dung đơn giản hóa: Giảm từ 07 ngày thực hiện xuống còn 06 ngày.

·  Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại là 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Thủ tục được đơn giản hoá xuống còn 09 ngày căn cứ theo Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung và thay thế việc uỷ quyền trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

·  Lợi ích: Rút ngắn thời gian làm việc của công dân và công chức giải quyết khi thực hiện thủ tục hành chính.

3.  Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

·  Nội dung đơn giản hóa: Giảm từ 07 ngày thực hiện xuống còn 06 ngày.

·  Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại là 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Thủ tục được đơn giản hoá xuống còn 09 ngày căn cứ theo Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung và thay thế việc uỷ quyền trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.
·  Lợi ích: Rút ngắn thời gian làm việc của công dân và công chức giải quyết khi thực hiện thủ tục hành chính.
4. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

·  Nội dung đơn giản hóa: Giảm từ 07 ngày thực hiện xuống còn 06 ngày.

·  Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại là 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Thủ tục được đơn giản hoá xuống còn 09 ngày căn cứ theo Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung và thay thế việc uỷ quyền trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

·  Lợi ích: Rút ngắn thời gian làm việc của công dân và công chức giải quyết khi thực hiện thủ tục hành chính.


VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI XUẤT BẢN

Địa chỉ: 
12 Lê Lai - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 
024.38253536 - 024.37739442

Fax: 
024.37739443

Email: 
congbao@hanoi.gov.vn
Website: 
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